
ĐƠN BÍ MẬT XIN LUẬT SƯ DO TÒA ÁN CHỈ ĐỊNH 
TUYÊN THỆ VỀ GIA CẢNH NGHÈO KHÓ 

 
HÃY ĐỌC CÁC CHỈ DẪN NÀY TRƯỚC: 

(1) Vui lòng điền vào mẫu đơn này đầy đủ nhất có thể; nếu quý vị không có con số chính 
xác, vui lòng đưa ra con số ước tính chính xác nhất có thể. 

(2) Nếu quý vị không biết câu trả lời, vui lòng viết KHÔNG BIẾT. 
(3) Tất cả thông tin về tài chính phải là thông tin mới nhất tính đến ngày điền mẫu đơn này. Ví dụ, 

nếu quý vị nghĩ rằng mình sẽ tìm được việc làm vào tuần tới nhưng hôm nay quý vị vẫn chưa 
đi làm, thì quý vị nên khai báo rằng quý vị không có việc làm. 

 
PHẦN 1 – THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

TÊN, TÊN ĐỆM, VÀ HỌ:  _   
 

NGÀY SINH:   _ /   /   _ TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN: (ĐỘC THÂN) (LY THÂN) (ĐÃ KẾT HÔN) (LY HÔN) (Ở GÓA) 
THÁNG NGÀY  NĂM  CHỌN MỘT VÀ KHOANH TRÒN 

 
ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ: _  _  CĂN HỘ/SỐ PHÒNG:  _ 

 
THÀNH PHỐ/TIỂU BANG/MÃ ZIP  ____________________________________________    

 
SỐ ĐIỆN THOẠI CHÍNH: _  _ SỐ ĐIỆN THOẠI THAY THẾ: _   

 
ĐỊA CHỈ EMAIL:  _  _  _ 

 
GIỚI TÍNH:  NỮ GIỚI NAM GIỚI        NGƯỜI CHUYỂN GIỚI        PHI NHỊ GIỚI/KHÔNG THEO TIÊU CHUẨN GIỚI KHÔNG MUỐN TRẢ LỜI 
CHỌN MỘT VÀ KHOANH TRÒN 

 

QUÝ VỊ CÓ SỐNG CÙNG AI KHÔNG:  CÓ / KHÔNG               SỐ NGƯỜI PHỤ THUỘC MÀ QUÝ VỊ HỖ TRỢ: _   
 

QUÝ VỊ CÓ SỐNG Ở QUẬN KENT KHÔNG?  CÓ / K H Ô N G                        NẾU CÓ THÌ ĐÃ BAO LÂU:  _ 
 

 
QUÝ VỊ CẦN LUẬT SƯ CHO LOẠI VỤ ÁN NÀO (CHỌN MỘT VÀ KHOANH TRÒN): 

 
TỘI PHẠM TRỌNG TỘI TỘI PHẠM TỘI NHẸ VI PHẠM LỆNH BẢO VỆ CÁ NHÂN 

 
 

SỐ VỤ ÁN:  _  _ QUAN TÒA:    _ TÒA ÁN:  _ 

NGÀY/GIỜ PCC: _     _ NGÀY/GIỜ PHIÊN TÒA SƠ THẨM:     

QUÝ VỊ CÓ ĐANG BỊ GIAM TRONG TÙ KHÔNG:  CÓ / KHÔNG
 NGÀY / GIỜ CỦA PHIÊN TÒA TIẾP THEO (nếu không phải PCC hoặc PE):  _ 

 

 
ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ/BẤT KỲ ĐIỀU NÀO ĐÚNG VỚI QUÝ VỊ: 

   Tôi là người dưới 18 tuổi. 

   Tôi nhận trợ cấp công (SSI, SSD, Medicaid, WIC, Tem Phiếu Thực Phẩm, Live in Section 8, v.v.). 

   Tôi hiện đang thụ án trong tù hoặc nhà tù. 

   Tôi đang được điều trị nội trú tại cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc cơ sở điều trị lạm dụng dược chất 

   Tôi hiện là người vô gia cư. 

**NẾU QUÝ VỊ ĐÁNH DẤU VÀO BẤT KỲ DÒNG NÀO Ở TRÊN, HÃY CHUYỂN ĐẾN PHẦN 4 – THÔNG TIN VỤ ÁN** 



PHẦN 2 – TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM 
 

QUÝ VỊ CÓ VIỆC LÀM KHÔNG?  CÓ / K H Ô N G  NẾU CÓ, GHI TÊN CHỦ LAO ĐỘNG: _  _  
 

ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CHỦ LAO ĐỘNG  ______________________________________________________    
 

QUÝ VỊ ĐÃ LÀM VIỆC ĐƯỢC BAO LÂU VỚI CHỦ LAO ĐỘNG HIỆN TẠI? _   
 

THU NHẬP MANG VỀ NHÀ HÀNG TUẦN: $ _  VỊ TRÍ/CHỨC DANH CÔNG VIỆC  ____________________    
 

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐI LÀM THÌ THỜI GIAN GẦN NHẤT QUÝ VỊ CÓ CÔNG VIỆC ĐỀU ĐẶN LÀ KHI NÀO:  _ 
   THÁNG / NĂM 

VỢ/CHỒNG QUÝ VỊ CÓ VIỆC LÀM KHÔNG? CÓ / KHÔNG         NẾU CÓ THÌ LÀM Ở ĐÂU? _  _   
 

THU NHẬP MANG VỀ NHÀ HÀNG TUẦN CỦA VỢ/CHỒNG: $ __  _ 
 

QUÝ VỊ CÓ ĐANG NHẬN/ĐÃ NỘP ĐƠN XIN BỒI THƯỜNG VIỆC LÀM, PHÚC LỢI XÃ HỘI, ADC, TRỢ CẤP AN SINH XÃ 
HỘI, BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA?:          CÓ / KHÔNG             NẾU CÓ THÌ GHI SỐ TIỀN: $    

 

 
PHẦN 3 – THÔNG TIN VỀ TÀI CHÍNH 

 
QUÝ VỊ CÓ BẤT KỲ LOẠI TÀI KHOẢN NÀO SAU ĐÂY KHÔNG (CHỌN MỘT VÀ KHOANH TRÒN): 

 
VÃNG LAI TIẾT KIỆM HƯU TRÍ 

 
NẾU CÓ THÌ SỐ TIỀN TRONG TÀI KHOẢN LÀ BAO NHIÊU: $_  _   

 
QUÝ VỊ CÓ XE KHÔNG?  CÓ / KHÔNG GIÁ TRỊ ƯỚC TÍNH CỦA XE: $_  _ 
SỐ TIỀN CÒN NỢ NGÂN HÀNG/CHỦ NỢ: $    

 
VUI LÒNG LIỆT KÊ MỌI BẤT ĐỘNG SẢN HOẶC TÀI SẢN KHÁC MÀ QUÝ VỊ SỞ HỮU (tức là nhà cửa, đất đai, các xe khác, tàu, cổ 
phiếu, quỹ v.v.)  ___________________________________________________________________________________    
  _  _  _  _   

 
*** VUI LÒNG LIỆT KÊ TẤT CẢ CÁC KHOẢN NỢ VÀ CHI PHÍ HÀNG THÁNG ***: (tức là thẻ tín dụng, tiền cấp dưỡng nuôi con, 
khoản vay, các khoản tiền phạt/chi phí theo lệnh tòa án, hóa đơn y tế v.v.)  ____________________________________    
  _  _  _  _   
  _  _  _  _   
  _  _  _  _   

 
HOÀN CẢNH SỐNG HIỆN TẠI CỦA QUÝ VỊ – KHOANH TRÒN TẤT CẢ LỰA CHỌN ĐÚNG VỚI QUÝ VỊ: 

 
SỞ HỮU MỘT CĂN NHÀ       THUÊ MỘT CĂN HỘ/NHÀ Ở   THUÊ PHÒNG CÙNG NGƯỜI KHÁC      SỐNG CÙNG GIA ĐÌNH 

 

 
PHẦN 4 – THÔNG TIN VỤ ÁN 

 
QUÝ VỊ CÓ ĐANG ĐƯỢC BẢO LÃNH KHÔNG?  CÓ /  KHÔNG              NẾU CÓ, GHI SỐ TIỀN: $    

 
QUÝ VỊ CÓ VỤ ÁN NÀO ĐANG CHỜ XỬ KHÔNG?  CÓ / KHÔNG NẾU CÓ THÌ Ở ĐÂU:    

 
TRƯỚC ĐÂY QUÝ VỊ ĐÃ TỪNG CÓ LUẬT SƯ DO TÒA ÁN CHỈ ĐỊNH / LUẬT SƯ BIỆN HỘ CÔNG CHƯA? CÓ / KHÔNG 

 
NẾU CÓ THÌ KHI NÀO?  _ TÊN LUẬT SƯ: _  _  _ 

 



Bằng việc ký tên dưới đây, tôi tuyên thệ/thề rằng mọi điều tôi viết trong mẫu đơn này là đúng sự thật 
và chính xác theo những gì tôi tin tưởng. Tôi hiểu rằng tôi có thể được yêu cầu đưa ra bằng chứng để 
xác minh thông tin được cung cấp ở trên. 

CHỮ KÝ NGƯỜI NỘP ĐƠN NGÀY 

SAU KHI ĐIỀN ĐẦY ĐỦ, HÃY GỬI TẤT CẢ CÁC TRANG CỦA 
MẪU ĐƠN QUA THƯ HOẶC EMAIL TỚI: 

hoặc indigent-defense@kentcountymi.gov Kent County Office of the Public Defender 
250 Monroe Ave NW  Suite 800
Grand Rapids, MI 49503 

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU HOÀN LẠI CHI PHÍ THEO LỊCH BIỂU THANH TOÁN 
CHO LUẬT SƯ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

mailto:indigent-defense@kentcountymi.gov
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